
SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ
BỆNH VIỆN SẢN NHI

Số:  26/TM-BV
V/v mời cung cấp báo giá 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 14 tháng 01 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 
Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị y tế tại Bệnh Viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, với 
nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng 

Vật tư thiết bị y tế (đ/c Nguyễn Quý Đôn, Phó Trưởng phòng vật tư thiết bị y tế, 
điện thoại: 0962.588.222).

- Cách thức tiếp nhận báo giá: Thông qua đường bưu chính viễn thông. Địa 
chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ

- Điện thoại: 0962.588.222.
- Email: nguyendonufopt@gmail.com
2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày 14 tháng 

01 năm 2026 đến trước 16h30’ ngày 23 tháng 01 năm 2026 và được đăng tải báo 
giá trên trang thông tin điện tử theo địa chỉ: https://chaogiattbyt.moh.gov.vn/ 
hoặc trang https://muasamcong.mpi.gov.vn/. Các báo giá được tiếp nhận (trong 
giờ làm việc hành chính) sau thời gian 10 ngày kể từ ngày phát hành yêu cầu 
báo giá được đăng tải thành công sẽ không được xem xét.

3. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ký phát 
hành báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá (theo phụ lục mô tả dịch vụ đính kèm)
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu VT, VTYT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Thái Hạ



MÔ TẢ THÔNG TIN DỊCH VỤ
(Kèm theo yêu cầu báo giá số 26 /TM-BV ngày 14/01/2026 của Bênh viện Sản Nhi tỉnh Phú 

Thọ)

ST
T Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn 

vị
Số 

lượng

Đơn giá 
(đã bao 

gồm thuế 
VAT)

Thành tiền 
(đã bao gồm 
thuế VAT)

1.1 Module Bộ xử lý hình ảnh image1 
s của hệ thống nội soi Karl Storz 
(Khoa Gây mê hồi sức)
Model: TC-200
Seri:UR787629-P                            
Hãng sản xuất: Karl Storz              
Nước sản xuất: Đức

Sửa chữa Module Bộ xử lý 
hình ảnh image1 s Cái 1

Sửa chữa Bộ truyền động 
của máy xay bệnh phẩm Cái 1

1.2 Máy xay bệnh phẩm trong phẫu 
thuật nội soi  (Khoa Gây mê hồi sức)                                                        
Model: TCM 3000BL - 
MORCELLATOR
Seri:8421U2009R                         Hãng 
sản xuất :Nouvag AG                  
Nước sản xuất:Thụy sỹ Sửa chữa bo mạch Motor 

điện tử  Cái 1

1.3 Máy hút dịch phẫu thuật atmos 
(Khoa Gây mê hồi sức)           
Model: C451

Sửa chữa động cơ bơm hút Cái 1

1.4 Dao mổ điện (Khoa Gây mê hồi 
sức)                                            
Model:  ESU-X300NT
Seri: 8750G
Hãng sản xuất:Geister                        
Nước sản xuất: ý

Sửa chữa bộ nguồn Chiếc 1

   
1

1.5 Bồn rửa tay phẫu thuật phòng 
mổ số 1 (Khoa Gây mê hồi sức) Sửa chữa van điện từ Chiếc 1

2.1 Monitor sản khoa (Khoa Sản 2)
Model: Avalon FM20
Seri: 
DE65852244,DE65852232,DE658522
53
Hãng sản xuất: Philip                    
Nước sản xuất: Đức

Sửa chữa màn hình cảm 
ứng Chiếc 3

2

2.2 Đầu dò đo tim thai (khoa sản 2)
Model : M2736A
Hãng sản xuất: Philip                    
Nước sản xuất: Đức

Sửa chữa bộ vỏ đầu dò Chiếc 2

3.1 Monitor sản khoa (Khoa Sản 3)
Model: Avalon FM20
Seri: DE65852251
Hãng sản xuất: Philip                    
Nước sản xuất: Đức

Sửa chữa màn hình cảm 
ứng Chiếc 1

3
3.2 Đầu dò đo tim thai (khoa sản 3)
Model : M2736A
Hãng sản xuất: Philip                    
Nước sản xuất: Đức

Sửa chữa bo mạch đầu dò Chiếc 2

4

Monitor sản khoa (Khoa Sản 1)
Model: Avalon FM20
Seri: 
DE65852144,DE65852234,DE658522
71
Hãng sản xuất: Philip                    
Nước sản xuất: Đức

Sửa chữa màn hình cảm 
ứng Chiếc 3



5

Đèn chiếu vàng da
(khoa Sơ sinh)
Model:CHS-PU 34                            
Seri:PU31811318,PU31811319,PU31
811320,PU31811326,PU31811337  
Hãng sản xuất: JW                        
Nước sản xuất: Hàn Quốc

Gia công cải tạo sửa chữa 
đèn chiếu Bộ 5

6.1 Máy đo khúc xạ tự động cầm tay 
(Khoa Mắt-TMH-RHM)
Model: VS100
Seri: 2D29488                              
Hãng/nước sản xuất: Welch Allyn/Mỹ

Sửa chữa Cài đặt lại phần 
mềm Lần 1

6.2 Bơm tiêm điện (Khoa Mắt-
TMH-RHM)
Model: TE-SS700
Seri: 1811010228
Hãng sản xuất: Terumo
Nước sản xuất: Nhật Bản

Sửa chữa hàn nhiệt bộ vỏ 
bơm Cái 1

6.3 Xe đẩy ngồi (Khoa Mắt-TMH-
RHM)                                        
Model: AR-500
Hãng sản xuất: Matsunaga
Nước sản xuất: Trung quốc

Sửa chữa bánh xe đẩy bị 
hỏng Cái 8

6

6.4 Ghế răng (Khoa Mắt-TMH-
RHM)
Model: IND-8000
Seri: 1816-001;1816-003;1816-002
Hãng sản xuất: Medone Innotech
Nước sản xuất: Hàn Quốc

Nội dung bảo dưỡng ,sửa 
chữa :                                    
(- kiểm tra sửa chữa bộ 
điều khiển nâng hạ ghế.                   
- kiểm tra sữa chữa hệ 
thống dây khí nén.                            
- kiểm tra sữa chữa hệ 
thống dây cấp nước.                         
- kiểm tra vệ sinh hệ thống 
khí hút.                                         
- Kiểm tra vệ sinh tiếp 
điểm bảng điện điều khiển.              
 - Vệ sinh màng lọc )

Bộ 3

7.1 Máy hấp tiệt trùng 2 cửa
(Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn)
Model: S1010 E2
Seri: E31726
Hãng sản xuất: Matachana
Nước sản xuất: Tây Ban Nha

Sửa chữa bơm hút chân 
không Chiếc 1

Sửa chữa bo mạch PLC Cái 1

Sửa chữa bộ motor van 
thoát nước Bộ 1

7 7.2 Máy rửa dụng cụ 2 cửa
(Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn)
Model: MAT LD 500
Seri: 67853
Hãng sản xuất: Matachana
Nước sản xuất: Đan Mạch Sửa chữa gia cố lại zoăng 

nước đầu vào giá rửa Cái 1

8

Bơm tiêm điện (khoa Bệnh Nhiệt 
Đới)
Model: TE-SS700
Seri: 1812010091
Hãng sản xuất: Terumo
Nước sản xuất: Nhật Bản

Sửa chữa hàn nhiệt bộ vỏ 
bơm Cái 1

Sữa chữa bo mạch BD của 
máy Chiếc 1

Sửa chữa  flow sensor Chiếc 19

9.1 Máy thở cao cấp người lớn, trẻ 
em (khoa hồi sức tích cực và chống 
độc)
Model: Puritan Bennett 840
(840 Ventilator System)
Seri: 3512180126

Sửa chữa Pin dự phòng cho 
máy Bộ 1



Hãng sản xuất: conviden
Nước sản xuất: Ai len Sửa chữa sensor Air Chiếc 1

Sửa chữa sensor Air Chiếc 1
Sửa chữa sensor Oxy Chiếc 1

9.2 Máy thở cao cấp người lớn, trẻ 
em (khoa hồi sức tích cực và chống 
độc)
Model: Puritan Bennett 840
(840 Ventilator System)
Seri: 3512180129
Hãng sản xuất: conviden
Nước sản xuất: Ai len

Sửa chữa Pin dự phòng cho 
máy Bộ 1

9.3 Máy truyền dịch (khoa hồi sức 
tích cực và chống độc)                         
Model: TE-LF600
Seri: 1812012063
Hãng sản xuất: Terumo
Nước sản xuất: Nhật Bản

Sửa chữa cảm biến bọt khí Chiếc 1

Sửa chữa bộ phát tia laser Chiếc 1

10

Máy cắt, đốt cổ tử cung bằng Laser 
( Khoa Phụ ngoại phụ nội tiết)            
Model: AMT2500 Plus
Seri: AMTCU-1810003
Hãng sản xuất: AMT
Nước sản xuất: Hàn Quốc

Sửa chữa bo mạch cao áp Chiếc 1

11

Xe đẩy ngồi (khoa Cấp cứu)               
Model: AR-500
Hãng sản xuất: Matsunaga
Nước sản xuất: Trung quốc

Sửa chữa bánh xe đẩy bị 
hỏng Cái 2

Sửa chữa bản lề tủ đựng 
dụng cụ chụp MRI.   Chiếc 1

12

Máy chụp MRI 1.5 Tesla
(Khoa Chẩn đoán hình ảnh và thăm 
dò chức năng)
Model: MAGNETOM
AMIRA
Seri: 174927
Hãng sản xuất: Siemens
Nước sản xuất: Đức

Backup nâng cấp ổ cứng 
SSD cho máy tính điều 
khiển

Chiếc 3

Bình NitoMVE Lap 30   (Trung tâm 
hỗ trợ sinh sản và nam học)
Model: XC47/11-10
Seri: NPB2020020523J
Hãng sản xuất: MVE
Nước sản xuất: Mỹ

Thay thế nắp bình Nito Chiếc 1

13

Bơm Nito lỏng (Trung tâm hỗ trợ 
sinh sản và nam học)

Gia công mới bộ Bơm nito 
bằng  tay Chiếc 1

Tổng cộng 13 mục



Mẫu báo giá
Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn 

trang thiết bị y tế
BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi 
.... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà 
cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của 
các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu 
chuẩn trang tiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

STT Danh mục 
dịch vụ Mô tả dịch vụ Khối lượng 

mời thầu
Đơn vị 

tính Đơn giá Thành tiền

1

2

...

Tổng cộng:

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số 
ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngày ....tháng...năm... 
kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương 
khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh 
nghiệp.
- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, 
bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

                                                                    ……, ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên 
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài 
khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu 
quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu 
cầu báo giá.



(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với 
chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho 
từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. 
Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và 
các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí 
của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt 
Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy 
đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). 
Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp 
pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập 
vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành 
viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện 
liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc 
điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu 
quốc gia.

.
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